
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Fill in the blanks. (Điền vào chỗ trống) 

                                                                                   

 

 

 

2. Look at the pictures and write. (Nhìn tranh và viết câu trả lời) 

 

 a/What’s this?      It’s a chair.                  

 

 b/What’s this?     _______________________. 

  

c/ What’s this?     ______________________. 

 

d/What’s this?        ______________________. 

 

3. Read and color. (Đọc và tô màu) 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

d _ sk _ _ air cray _ _ penc _ _ noteb_ _ _ 

It’s a  

green chair. 
 

It’s a 

red crayon. 
It’s a 

blue notebook. 

It’s a 

black pencil. 

My name is: ______________________  

Class: ____________________________ 



 
 
 

 

4. Write tick () or cross  (×). (Đúng viết , sai viết ×) 

a/.    It’s a chair.                                  b/          It’s a pencil.  

c/. It’s a notebook.                            d/  It’s a crayon.  

 

e/    It’s a desk.     f/          It’s a dog. 

5. Look and match. (Nhìn tranh và nối) 

  

 

 

 

 

 

 

  

6. Count, circle and write. (Đếm, khoanh tròn số và viết chữ) 

 

 

 

 

 

× 

 

five 


